
 

 
 

Chương trình Trợ cấp Việc làm và Ổn định dành cho Nhà 
hàng 
Quy tắc về Tính đủ điều kiện (Nhà hàng B2B) 
Cập nhật lần cuối: 22/02/2023 
 
Doanh nghiệp đủ điều kiện 
Các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau để đủ điều kiện nhận trợ cấp thông qua Chương 
trình Trợ cấp Việc làm và Ổn định dành cho Nhà hàng. Ngoài việc đáp ứng các quy tắc đủ điều kiện này, 
người nhận phải tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Trợ cấp Việc làm và Ổn định dành cho Nhà hàng, 
xem tại đây. 
 

1) Phải là một công ty vì lợi nhuận được sở hữu và điều hành độc lập hoặc công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân được phép hoạt động kinh doanh tại Tiểu 
bang Illinois hoặc tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Tiểu bang Illinois và được đăng ký là tổ 
chức 501c; 

2) Phải bắt đầu hoạt động trước ngày 12 tháng 3 năm 2020 và duy trì hoạt động ở Tiểu bang Illinois 
tại thời điểm nộp đơn. 

3) Phải bị mất doanh thu kiếm được hoặc doanh thu do đóng góp ít nhất 5.000 đô la do các gián 
đoạn kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19.  

4) Phải có từ 50 nhân viên trở xuống tại thời điểm nộp đơn. 
5) Phải hoạt động chủ yếu như một nhà hàng, quán rượu, quán sản xuất và bán bia, phòng thử 

rượu/bia, quầy bar trong khách sạn hoặc nhà trọ, nhà cung cấp dịch vụ tiệc, nhà máy bia, nhà 
máy bia quy mô nhỏ, nhà máy rượu, nhà máy chưng cất, xe tải bán thực phẩm lưu động hoặc 
người bán hàng rong được cấp phép hợp lệ. 

6) Các doanh nghiệp sau đây không đủ điều kiện: 
a. nhà thầu độc lập hoặc người lao động tự do không điều hành doanh nghiệp tư nhân; 
b. các doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Phục hồi Nhà hàng (RRF), 

Chương trình Trợ cấp Trở lại Kinh doanh Tiểu bang Illinois (B2B), Chương trình Trợ cấp 
Gián đoạn Kinh doanh Tiểu bang Illinois (BIG), Chương trình Trợ cấp Khẩn cấp Dành cho 
Ngành cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng Tiểu bang Illinois hoặc đã nhận ít nhất 
10.000 đô la trợ cấp hoặc xóa nợ từ bất kỳ chương trình cứu trợ địa phương nào dành 
cho các doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch COVID-19. 

c. câu lạc bộ hoặc doanh nghiệp tư nhân hạn chế thành viên vì những lý do khác ngoài năng 
lực; 

d. doanh nghiệp thu được ít nhất 33% tổng doanh thu hàng năm từ các hoạt động cờ bạc 
hợp pháp; 

Bộ thương mại  
& cơ hội kinh tế  
Tiểu bang Illinois 
JB Pritzker, Thống đốc 

https://www.submittable.com/help/illinois-restaurant-employment-and-stabilization-grant-program/?__hstc=215245512.9230f194473a5dbf6f7bee3e9fd3819a.1673460364336.1679325298020.1679350829893.70&__hssc=215245512.13.1679350829893&__hsfp=2061426584


 

e. doanh nghiệp hoạt động bán hàng theo mô hình kim tự tháp, trong đó tiền thưởng chính 
của người tham gia dựa trên doanh số bán hàng được thực hiện bởi số lượng người tham 
gia ngày càng tăng; 

f. doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động bị cấm theo luật liên bang hoặc luật hiện hành 
tại khu vực tài phán nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi doanh nghiệp hoạt động. (Bao 
gồm trong các hoạt động này là sản xuất, cung cấp dịch vụ hoặc phân phối các sản phẩm 
hợp pháp khác nhưng được sử dụng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng 
hạn như bán dụng cụ sử dụng ma túy hoặc điều hành một nhà nghỉ cố ý cho phép mại 
dâm bất hợp pháp); 

g. doanh nghiệp chủ yếu hoạt động giảng dạy, hướng dẫn, tư vấn hoặc truyền bá tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng tôn giáo, cho dù trong môi trường tôn giáo hay thế tục; 

h. một pháp nhân kinh doanh thuộc sở hữu của chính phủ (ngoại trừ các doanh nghiệp do 
một bộ lạc Thổ dân Châu Mỹ sở hữu hoặc kiểm soát); 

i. doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc vận động hành lang; 
j. doanh nghiệp sản xuất hoặc bán sỉ các sản phẩm thuốc lá hoặc sản xuất hoặc bán sỉ hoặc 

bán lẻ vũ khí; 
k. câu lạc bộ đêm hoặc câu lạc bộ thoát y; 
l. tiệm cầm đồ; 
m. cửa hàng rượu; 
n. một cơ sở tương tự với bất kỳ liệt kê nào ở trên; hoặc 
o. một doanh nghiệp mà trong đó đa số chủ sở hữu có mối liên hệ tài chính hoặc gia đình 

với một giám đốc, cổ đông chính hoặc thành viên ban lãnh đạo của Bộ hoặc đối tác của 
Bộ theo chương trình này. 
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